
STT Mã tương đương
Tên dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 

23/2024/TT-BYT
Tên dịch vụ phê duyệt giá Mức giá

1 11.0173.0244
Điều trị vết thương mạn tính bằng 

chiếu tia plasma

Điều trị vết thương mạn tính bằng chiếu 

tia plasma
36.600

2
Chiếu tia Plasma lạnh điều trị vết 

thương hoặc vết mổ

Chiếu tia Plasma lạnh điều trị vết 

thương hoặc vết mổ [chiều dài ≤ 15cm]
145.900

3
Chiếu tia Plasma lạnh điều trị vết 

thương hoặc vết mổ

Chiếu tia Plasma lạnh điều trị vết 

thương hoặc vết mổ [chiều dài trên15cm 

đến 30 cm]

                   283.300 

4
Chiếu tia Plasma lạnh điều trị vết 

thương hoặc vết mổ

Chiếu tia Plasma lạnh điều trị vết 

thương hoặc vết mổ [chiều dài trên 30 

cm]

433.300

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

CÔNG KHAI GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT

(Ban hành theo Quyết định số 499/QĐ-BVUB ngày  30/6/2025 của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang)


